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      Năm học: 2025 – 2026
(  Khối lượng giảng dạy trong học kỳ: ………..   Số tiết thực hành:  ………  tiết
Số tiết lý thuyết:   30 tiết 
	T.T. tuần trong HK
	Từ ngày tháng……

Đến ngày tháng….
	Số tiết lý thuyết
	Số tiết

thực hành
	TÊN CHƯƠNG, ĐỀ MỤC, NỘI DUNG GIẢNG DẠY

(Phải ghi đầy đủ, cụ thể theo đúng chương trình quy định hiện hành)

	1
	19/01/2026-25/01/2026
	5
5
	
	Bài mở đầu

Chương 1: Khái quát chung về vật liệu may
2.1. Khái niệm

2.1.1.Nguyên liệu may

2.1.2.Phụ liệu may

2.2. Cách lựa chọn vật liệu đối với từng loại trang phục

2.2.1.Phân loại trang phục theo mục đích sử dụng

2.2.2. Phân loại trang phục theo thời tiết khí hậu

2.2.3. Phân loại trang phục theo lứa tuổi, giới tính

Chương 2: Phân loại và tính chất chung về xơ sợi dệt

2.1. Phân loại

2.1.1. Xơ dệt

2.1.2. Sợi dệt

2.1.3. Chế phẩm dệt

2.2. Một số tính chất của xơ sợi dệt

2.2.1. Tính chất hình học

2.2.2. Tính chất cơ học

2.2.3. Tính chất vật lý

2.2.4. Tính chất hóa học

	2
	26/01/2026-01/02/2026
	5  5
	
	Chương 3: Một số loại xơ sợi dệt

2.1. Xơ thiên nhiên

2.1.1.Xơ thiên nhiên hữu cơ gốc thực vật

2.1.2. Xơ thiên nhiên hữu cơ gốc động vật

	3
	02/02/2026-08/02/2026
	5
	
	Chương 3: Một số loại xơ sợi dệt

2.2. Xơ sợi hóa học

2.2.1.Xơ sợi nhân tạo

2.2.2. Xơ sợi tổng hợp

	4
	02/03/2026-08/03/2026
	5
	
	Chương 3: Một số loại xơ sợi dệt

2.3. Xơ sợi pha

Kiểm tra

Chương 4: Cấu trúc của vải

2.1. Vải dệt thoi

2.1.1.Khái niệm

2.1.2. Các kiểu dệt cơ bản 

	5
	09/03/2026-15/03/2026
	5
	
	Chương 4: Cấu trúc của vải

2.2. Vải dệt kim

2.2.1. Khái niệm

2.2.2. Các kiểu dệt cơ bản

	6
	16/03/2026-22/03/2026
	5
	
	Chương 4: Cấu trúc của vải

2.3. Vải không dệt 

Kiểm tra

	7
	23/03/2026-29/03/2026
	5
	
	Chương 5: Quá trình sản xuất vải dệt và cách bảo quản vải

2.1. Quá trình sản xuất vải dệt

2.1.1.Kéo sợi

2.1.2.Dệt vải

2.1.3.Nhuộm và in hoa

2.1.4.Hoàn tất sản phẩm

2.2. Cách bảo quản vải
Chương 6: Phụ liệu 

    2.1. Phụ liệu liên kết
2.2. Phụ liệu tạo dáng
















                     Ngày ……… tháng …….. năm 2026

TRƯỞNG KHOA 
  TRƯỞNG BỘ MÔN
                        GIẢNG VIÊN

	Nguyễn Ngọc Thọ
	
	      Nguyễn Bạch Cẩm Dung


